
Họ và tên Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/Căn cước Trình độ chuyên môn Thời gian bắt 

đầu thực hành

Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Số Giấy chứng 

nhận ĐĐKKDD

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn (người hướng 

dẫn thực hành)

1 Nguyễn Nguyễn Amy 27/8/2001 072301004067 Cao đẳng dược '15/05/2024 Nhà thuốc Siêu Dính
146 Trương Quyền, Khu phố 5, phường 1, 

Tây Ninh
1837 Hồ Siêu Dính

2 Bùi Thị Trúc Phương 14/6/1986 072186002753 Dược sĩ đại học 20/2/2025 Nhà thuốc Mai Phương

73 QL 22, khu phố Lộc Thành, thị trấn 

Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh

1503 Trịnh Hiếu Trung

3 Trần Quốc Thuận 12/05/2002 082202001199 DS Cao đẳng 03/07/2025 Nhà Thuốc Mỹ Linh

số 72, Khu phố Hoà Bình, phường An Hoà, 

Thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

1739 DS. Trần Duyên Phương

4 Nguyễn Thị  Phượng Vân 03/01/1982 072182002713 Dược sĩ đại  học  26/02/2025 Nhà thuốc Chí  Thông
732 Điện  Biên Phủ - P. Hiệp  Ninh-TP. Tây 

Ninh- Tây Ninh
0151 Trần  Lê Thuý  Hằng

5 Phạm Thị Mộng Tuyền 28/10/1986 072186011743 Dược sĩ cao đẳng 02/4/2025-09/10/2026Nhà thuốc Thành Duy

146 An Dương Vương, 

Long Mỹ, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây 

Ninh 

0927 Nguyễn Hoàng Thành Duy 

6 Nguyễn Thị Ngọc Nga 09/07/1995 072195006674 Dược sĩ Cao Đẳng 01/04/2025 Nhà Thuốc Châu Mỹ Nhân

Số 222, đường Châu Văn Liêm, KP Hiệp 

An, phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh.

1867 Châu Thanh Liêm

7 Huỳnh Quốc Tâm 01/03/1995 072195010164 Dược sĩ Cao Đẳng 01/04/2025 Nhà Thuốc Châu Mỹ Nhân

Số 222, đường Châu Văn Liêm, KP Hiệp 

An, phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh.

1867 Châu Thanh Liêm

8 Nguyễn Thị Mai Thảo 20/11/1983 072183000135 Dược sĩ Cao Đẳng 01/04/2025 Nhà Thuốc Huỳnh Liên 

Số 794 Tôn Đức Thắng, ấp Long Bình, xã 

Long Thành Nam, Thị xã Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

1318 Huỳnh Thị Kim Liên

9 Trần Văn Toản 23/05/1984 26084000757 Dược sĩ Cao Đẳng 01/04/2025 Nhà thuốc Trung Mỹ

Số 30A đường 32, đường Bời Lời, Khu phố 

Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

1736 Nguyễn Kiêm Mỹ

10 Lê Thị Thanh Loan 15/9/1985 072185000813 Dược sĩ đại  học
09/04/2025-

09/04/2027
Nhà thuốc Mỹ Thiên 

KP 2 phường 4, đường CMT8, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
0731 Phan Thanh An

11 Nguyễn Thị Cẩm Tú 20/10/1995 072195003790 Dược sĩ đại  học 01/04/2025 Nhà thuốc Nguyên Duyên

số 326 ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

2708 Đặng Thị Ngọc Duyên

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH

STT Người đăng ký thực hành Cơ sở thực hành

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 

(Sở Y tế nhận đăng ký của các cơ sở bán lẻ thuốc từ ngày 16/03/2025 đến ngày 30/04/2025)


